Hướng dẫn cài đặt Sage


Môi trường tính toán toán học: Một môi trường tính toán toán học là một tập hợp các chương trình máy tính có khả năng thực hiện một khối lượng lớn các thuật toán. Các thuật toán phục vụ tính toán tồn tại trong hầu hết các lĩnh vực của toán học, và các thuật toán mới ngày càng phát triển mạnh và hiệu quả hơn. Một số lượng không nhỏ các môi trường tính toán toán học đã được xây dựng từ những năm 1906 đến nay. Trong đó, một số môi trường được phát triển phục vụ các mục đích tính toán riêng, một số được phát triển phục vụ những mục đích tính toán thông thường. Một số cho phép hiển thị các công thức theo cách truyền thống mà chúng ta quen dùng hàng ngày, số khác lại yêu cầu ta nhập theo những quy tắc riêng của chúng. Một số môi trường tính toán là các sản phẩm thương mại, và ta phải trả tiền để sở hữu chúng, trong khi số khác là tập hợp các phần mềm tự do mã nguồn mở. Cả hai loại này đều thực hiện những chức năng cơ bản là giống nhau, song chúng cũng có sự khác biệt trong một vài lĩnh vực. Thông thường các sản phẩm thương mại có giao diện người dùng khá thân thiện, và thường tạo cho người dùng cảm giác dễ dàng khi nhập và xử lý các tính toán như họ đã quen thuộc hàng ngày. Tuy nhiên nó cũng có điểm yếu, đó là nếu công ty phát triển phần mềm bị phá sản chẳng hạn, thì phần mềm đó cũng sẽ ngừng phát triển, hơn nữa có rất nhiều chức năng mà người sử dụng muốn nâng cấp ở phần mềm đó để phục vụ nhu cầu của bản thân, nhưng điều này là không được vì họ không có mã nguồn của phần mềm trong tay. Trái lại, phần mềm mã nguồn mở thường không gây ấn tượng cho người dùng ở giao diện đồ họa, nhưng bù lại nó được phát triển bởi cộng đồng những người sử dụng, và dĩ nhiên, với mã nguồn trong tay, bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu công việc của mình.


Sage là môi trường tính toán toán học mã nguồn mở cho phép nhập các phép toán ở dạng text theo những quy tắc nhất định, và hiển thị chúng ở cả dạng text lẫn dạng truyền thống. Sage được phát triển ban đầu ở Đại học Washington, Seattle, và ngày nay, Sage là sản phẩm của cả một cộng đồng lớn những người sử dụng Sage trên toàn thế giới, trong đó có nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu lớn. Không chỉ có sức mạnh của những thuật toán của bản thân mình, Sage còn tương thích cả với những môi trường tính toán toán học mạnh khác như Matlab, Mathematica hay Maple. Sage được viết trên nền Python, một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay. Một số hiểu biết về Python sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trên con đường tiếp cận và sử dụng Sage. Bạn có thể sử dụng Sage với cả giao diện đồ họa lẫn giao diện dòng lệnh thông thường. Bạn cũng có thể dùng thử và làm quen với Sage mà không cần cài đặt tại địa chỉ trực tuyến http://www.sagenb.org/ Nếu bạn là người dùng có kinh nghiệm, bạn cũng có thể cải tiến Sage cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn, và đóng góp những cải tiến của bạn với cộng đồng. Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về Sage ở trang http://www.sagemath.org/ 


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Sage trên một máy tính chạy hệ điều hành Windows 7 Ultimate 32-bit. Đối với các phiên bản Windows khác, bạn có thể tiến hành cài đặt tương tự.


Để chạy Sage trên nền Windows, bạn có thể:

1) Dùng phần mềm VMWare Player hoặc VirtualBox (trong bài ta sẽ dùng VMWare Player làm ví dụ, với Virtual Box bạn làm tương tự).

2) Dùng Wubi để cài Ubuntu Linux như là một phần mềm trong Windows, sau đó chạy Sage trong Ubuntu.

3) Dùng Sage Live CD.

Cách 1:  Dùng phần mềm VMWare Player hoặc VirtualBox:


Trước tiên bạn cần download một số công cụ cần thiết để cài đặt Sage

1) Phần mềm VMWare Player : http://download.cnet.com/VMware-Player/3000-2094_4-10470784.html
2) Sage cho Windows: http://www.sagemath.org/download-windows.html 


Ta tiến hành cài đặt như sau <Phần này bác tiếp nha>

Cách 2: Dùng Wubi để cài Ubuntu Linux như là một phần mềm trong Windows, sau đó chạy Sage trong Ubuntu. (hình minh họa cài đặt Wubi lấy trên trang chủ của Ubuntu)


Trước tiên, bạn cần download Wubi tại http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/windows-installer. Bạn sẽ tải xuống file "wubi.exe". Chạy file này để cài đặt Wubi, nếu thông báo sau xuất hiện
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Bạn cứ tiếp tục nhấn Continue. Một cửa sổ hiện lên
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Bạn hãy gõ username và password để bắt đầu cài đặt Ubuntu (Đây là username và password bạn sẽ dùng để đăng nhập Ubuntu). Chú ý là bạn phải gõ password hai lần. Sau đó nhấn Install
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Các file sẽ được download và cài đặt hoàn toàn tự động. Chú ý là quá trình cài đặt có thể khá lâu do bạn sẽ phải download khoảng 700MB. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được thông báo khởi động lại máy tính:
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Bạn chọn "Reboot now" để khởi động lại, hoặc "I want to manually reboot later" để kết thúc cài đặt mà không cần khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động lại, chọn Ubuntu từ bootmenu để đăng nhập Ubuntu với username và password bạn khởi tạo khi bắt đầu cài đặt
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Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt Ubuntu, bạn tiến hành download Sage cho Ubuntu ở trang http://www.sagemath.org/download-linux.html. Sau khi download, bạn tiến hành giải nén vào bất cứ thư mục nào bạn muốn, chẳng hạn ở đây tôi giải nén vào thư mục /home/garfield, và đổi tên thư mục nhận được là Sage (cho ngắn gọn và dễ thao tác về sau). Bạn có thể thay garfield bằng username của bạn.
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Chú ý, do Sage viết trên nền Python, nên để Sage chạy được trên Ubuntu mà không báo lỗi, bạn cần cài Python bằng cách gõ lệnh "sudo apt-get install python" trong Terminal (Mở Terminal từ menu Applications/Accessories/Terminal). Sau đó bạn nhấn đúp vào file sage trong thư mục vừa giải nén, chọn "Run in terminal". 
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Nếu là lần đầu chạy, Sage sẽ tiến hành một số cấu hình để chạy trên Ubuntu.
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Sau khi quá trình đó kết thúc, bạn sẽ thấy giao diện dòng lệnh của Sage. Để chạy Sage với giao diện đồ họa, từ giao diện dòng lệnh, bạn gõ notebook(). Lần đầu tiên, Sage sẽ yêu cầu bạn tạo password cho user admin. 
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Để đóng giao diện đồ họa, bạn đóng trình duyệt, sau đó bấm Ctrl-C trong cửa sổ Terminal.

Cách 3: Dùng Sage Live CD

Bạn dowload Sage Live CD iso file ở địa chỉ http://www.sagemath.org/download-livecd.html. Sau khi download, bạn ghi ra đĩa và tiến hành sử dụng Sage ngay trên CD.

